
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:    /QĐ-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Buôn Hồ, ngày    tháng 6  năm 2020                         

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giao kế hoạch, chỉ tiêu huy động trẻ đến trường, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6  

và phân tuyến tuyển sinh các trường, các nhóm, lớp mầm non tư thục  

trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, năm học 2020 – 2021 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND, ngày 28/9/2016 của UBND thị xã 

Buôn Hồ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân về 

việc Kế hoạch huy động trẻ đến trường mầm non và tuyển sinh các lớp đầu cấp 

năm học 2020 - 2021; 

Xét đề nghị của bộ phận Tổ chức, Chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

         Điều 1. Giao kế hoạch, chỉ tiêu huy động trẻ đến trường, tuyển sinh vào lớp 

1, lớp 6 và phân tuyến tuyển sinh các trường, các nhóm, lớp mầm non tư thục trên 

địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2020 – 2021 (theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Các trường mầm non, mẫu giáo; các trường tiểu học, trung học cơ 

sở, Phổ thông DTNT-THCS Buôn Hồ; các nhóm, lớp mầm non tư thục có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch được giao. Bộ phận chuyên môn thuộc phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện kế hoạch theo đúng chức năng nhiệm vụ. 

Điều 3. Bộ phận Tổ chức, chuyên môn thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thị 

xã; hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, Phổ 

thông DTNT-THCS Buôn Hồ; các nhóm lớp tư thục chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:      
- Sở GDĐT; 

- Thị uỷ;                 (b/cáo); 

- UBND thị xã;  

- Như điều 3; (t/hiện);   

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Phỉ Đính 



KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU, PHÂN TUYẾN HUY ĐỘNG TRẺ ĐẾN TRƯỜNG, 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6 CÁC TRƯỜNG, CÁC NHÓM LỚP 

MẦM NON TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ  

NĂM HỌC 2020 – 2021 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-PGĐT, ngày    tháng 6 năm 2020 

của phòng GDĐT thị xã) 

 

1. Bậc Mầm non 

a. Trường mầm non công lập 

TT Trường Địa bàn tuyển sinh Số lượng Ghi chú 

1 MG Búp Sen Xanh  Xã Cư Bao 200  

2 MG Hoa Đào Xã Cư Bao 130  

3  MG Búp Sen Hồng Xã Bình Thuận 170  

4  MG Hoa Ngọc Lan Xã Bình Thuận 160  

5 MG Hoa Ban Xã Ea Siên 160  

6 MG Hoa Sim Xã Ea Siên 155  

7 MG Hoa Cau Xã Ea Drông 130  

8 MG Hoa Tăng Bi Xã Ea Drông 80  

9 MG Hoa Pơ Lang 
Buôn Tring 1, 2, 3; TDP 

Đồng Tâm  65 
 

10 MN Hoa Hồng Phường An Lạc 360  

11 MG Hoa Sữa Phường Đoàn Kết 80  

12 MG Bình Minh Phường An Bình 190  

13 MN Hoa Sen 
Thôn 1- Đạt Hiếu,  

Buôn K Lia, Tân Lập 1 130 
 

14 MN Hoa Huệ 
Thôn 2- Đạt Hiếu, thôn Tân 

Hoà - Ea Blang 175 
 

15 MN Hoa Hướng Dương Phường Thiện An 140  

16 MG Hoa Mai Phường Thống Nhất 170  

17 MG Vành Khuyên Phường Bình Tân 130  

18 MG Hoa Cúc Xã Ea Blang 150  

TỔNG CỘNG 2815  

 

b. Trường, lớp ngoài công lập: 

TT Trường Địa bàn tuyển sinh Số lượng Ghi chú 

1 Trường MN Họa Mi Xã Bình Thuận 115  

2 Trường  MN Hoạ Mi Plus  Phường An Bình 350  



3 Trường MN Buôn Hồ Phường An Bình 240  

4 Trường MN Sơn Ca Phường Đạt Hiếu 120  

5 Lớp MG TT Bình Hoà Xã Bình Thuận 70  

6 Lớp MG TT Hoa Mai Xã Cư Bao 50  

7 Lớp MG TT An Phước Xã Cư Bao 40  

8 Lớp MG TT Quỳnh Hương Xã Cư Bao 50  

9 Lớp MN TT Anh Đào Xã Cư Bao 70  

10 Lớp MG TT Hướng Dương Phường Thống Nhất 70  

11 Lớp MN TT Tuổi Ngọc Phường An Bình 70  

12 Lớp MN TT Ban Mai Phường An Bình 25  

13 Lớp MN TT Thiên Thần Phường Bình Tân 25  

14 Lớp MN TT Tuổi Hồng Phường Thiện An 70  

15 Lớp MN TT Khánh Linh Phường Thiện An 20  

16 Lớp MN TT Tương Lai Phường Bình Tân 20  

Tổng cộng 1405  

 

2. Cấp Tiểu học. 

TT 
Đơn vị 

(trường tiểu học) 
Địa bàn tuyển sinh 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Quang Trung Phường An Bình 216  

2 Ama Khê 
Buôn Tring 1, 2, 3 - phường An Lạc; TDP 

Đồng Tâm 
40  

3 Nguyễn Trãi TDP Tân Thành, Tân Bình- P. An Lạc 22  

4 Kim Đồng TDP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - P.An Lạc 108  

5 Lê Quý Đôn Phường Bình Tân 120  

6 Lê Thị Hồng Gấm TDP1 đến TDP8 - Phường Đạt Hiếu 64  

7 Y Ngông Buôn Klia - Phường Đạt Hiếu 23  

8 Võ Thị Sáu Phường Đoàn Kết 40  

9 Trưng Vương Phường Thiện An 89  

10 Nguyễn Tât Thành Hợp Thành 1, 2, 3, 4 - P. Thống Nhất 75  

11 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Hà 1, 2, 3, 4 - P. Thống Nhất 103  

12 Y Nuê Buôn Dlung 1A, 1B - P. Thống Nhất 39  

13 Nguyễn Bá Ngọc 
Buôn Dut, Buôn Pon, Buôn Quắn và Thôn 

Bình Hoà – xã Bình Thuận 
89  

14 Hà Huy Tập Bình Thành 1,2,3,4,5 - xã Bình Thuận 39  

15 Trần Quốc Tuấn 
Bình Minh 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 - xã Bình 

Thuận 
64  

16 Nguyễn Văn Trỗi 
Tây Hà 3, 4, Sơn Lộc 1, 2, 3, Thôn 8 - xã 

Cư Bao 
45  



17 Ama Jhao Buôn Kwang, Buôn Krum – xã Cư Bao 58  

18 Y Jút Buôn Gram A – xã Cư Bao 68  

19 Nguyễn Viết Xuân Tây Hà 1,  2, 5, 6, Thôn 9a, 9b xã Cư Bao 56  

20 Tô Hiệu 
Thôn 1a, 1b, Thôn 2, Buôn Dlung 2 - xã 

Ea Siên 
80  

21 Lê Lợi Thôn 7, Thôn 8 - xã Ea Siên 14  

22 Hoàng Văn Thụ 
Thôn 3, Thôn 4,  Thôn 6a, 6b, Thôn 8 - xã 

Ea Siên 
30  

23 TH-THCS Đinh Núp Xã Ea Blang 63  

24 Nơ Trang Lơng 

Buôn: Tung; Krăc; Dhu, Ea Kjoh A, B; 

Buôn Sing A, B; K miên. Thôn  7,8,9,10; 

Buôn Ea Kung – xã Ea Drông 

121  

25 Trần Quốc Toản 
Thôn: 5, 6. Buôn: K Lat A,B,C; Alê Goﬞ; 

Hneﬞ; Teăp; Pheo – xã Ea DRông 
98  

TỔNG CỘNG 1764  

 

3. Cấp Trung học cơ sở 

TT 
Đơn vị 

(Trường THCS) 

Địa bàn 

tuyển sinh 
Các trường tiểu học Số lượng 

Tổng 

số HS 

1 Chu Văn An Ea Siên 

Tô Hiệu 

Lê Lợi  

Hoàng Văn Thụ 

68 

15 

34 

117 

2 Hùng Vương Bình Thuận 

Hà Huy Tập  

Nguyễn Bá Ngọc  

Trần Quốc Tuấn  

Thôn 8 Ea Siên 

31 

94 

70 

12 

207 

3 Ngô Quyền Cư Bao 

A Ma Jhao 

Nguyễn Văn Trỗi 

Nguyễn Viết Xuân 

Y Jut 

52 

78 

40 

32 

202 

4 Đinh Tiên Hoàng Bình Tân Lê Quý Đôn  114 114 

5 Nguyễn Trường Tộ Thống Nhất 

Nguyễn Tất Thành 

Nguyễn Bỉnh Khiêm  

Y Nuê  

129 

76 

20 

225 

6 Ngô Mây Thiện An 

Trưng Vương 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

(có hộ khẩu phường 

Thiện An) 

Võ Thị Sáu (có hộ 

khẩu tại 12/3) 

75 

8 

 

 

9 

 

92 

7 Đinh Núp Ea Blang Đinh Núp  50 50 

8 
Nguyễn Du 

An Bình 

An Lạc 

Quang Trung  

Kim Đồng  

250 

117 
390 



Ama Khê  

Trưng Vương (có hộ 

phường An Lạc); 

Nguyễn Trãi (có hộ 

phường An Lạc có 

nguyện vọng dự 

tuyển) 

 15 

 8 

9 Tô Vĩnh Diện Ea Drông 
Nơ Trang Lơng 

Trần Quốc Toản 

70 

60 
130 

10 Trần Phú 
Đoàn Kết 

An Bình 
Võ Thị Sáu  50 50 

11 Trần Đại Nghĩa Đạt Hiếu 

Y Ngông 

Lê Thị Hồng Gấm 

Nguyễn Trãi (HS có hộ 

khẩu tại phường Đạt 

Hiếu) 

 24 

100 

    3 127 

Tổng cộng 1704 

 

4. Trường Phổ thông DTNT-THCS Buôn Hồ. 

TT Xã, Phường 

Số lượng tuyển năm học 2020 – 2021 

Tổng số 
Học sinh người 

dân tộc  Ê Đê 

Học sinh người 

dân tộc khác 

1 Cư Bao 07 07 0 

2 Bình Thuận 03 01 02 

3 Ea Siên 10 01 09 

4 Ea Blang 02 01 01 

5 Ea Drông  10 09 01 

6 Đạt Hiếu 02 02 0 

7 An Lạc 04 04 0 

8 Thống nhất 02 02 0 

9 An Bình 0 0 0 

10 Thiện An 0 0 0 

11 Bình Tân 0 0 0 

12 Đoàn Kết 0 0 0 

TC 12 40 27 13 
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